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TỔNG  CÔNG  TY  CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ KỸ  THUẬT  DẦU  KHÍ  VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA 
 

Số: …../TH-STG#3 
V/v đề nghị chào giá mua sắm thiết bị, vật tư 

điện  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 08 năm 2026 

 

 

 

Kính gửi: Quý Công ty 

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) 

hiện đang có nhu cầu mua thiết bị, vật tư điện phục vụ công việc sản xuất kinh 

doanh  của Công ty. Công ty PTSC Thanh Hóa kính mời Quý Công ty tham gia 

chào giá cung cấp hàng hóa như Bảng kê 01 đính kèm. 
 

1.  Phạm vi công việc/ phạm vi cung cấp: Mua sắm thiết bị, vật tư điện như bảng 

kê 01 đính kèm phục vụ sản xuất kinh doanh 
 

2.  Yêu cầu kỹ thuật:  

- Thông số kỹ thuật cụ thể như bảng kê 01 

- Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

3. Tài liệu/chứng chỉ: Như bảng kê 01; 

4. Điều kiện và điều khoản hợp đồng/đơn hàng:  

- Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày giao hàng và nhận được hồ sơ đúng và 

đầy đủ; 

- Hàng hóa đúng yêu cầu kỹ thuật. 

5. Đồng tiền chào giá: Việt Nam đồng; 

6. Điều kiện chào giá:  

- Giá trị hàng hóa đã bao gồm các loại thuế (trừ thuế GTGT), chứng chỉ, chi phí 

kiểm tra, đóng gói, ghi dấu, nhãn mác, vận chuyển và bàn giao đến địa điểm nhận 

hàng của Công ty PTSC Thanh Hóa tại Cảng PTSC Thanh Hóa – TDP.  Nam Sơn, 

Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

- Giá chào chưa bao gồm thuế GTGT theo quy định. 

7. Điều kiện và thời gian giao hàng: trong vòng 15 ngày kể từ ngày đặt hàng/ký 

hợp đồng 

8. Điều kiện thanh toán: Bằng chuyển khoản 

9. Thời gian nộp chào giá: Thư chào giá phải được gửi đến PTSC Thanh Hóa trước 

09h ngày 27/08/2026 

10. Thời gian hiệu lực của chào giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày gửi chào giá 
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11. Chào giá của Quý Công ty phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền và gửi về 

Công ty PTSC Thanh Hóa bằng phong bì kín hoặc email có mật khẩu bảo mật theo 

thời gian nêu tại mục 9 nói trên. 

Trên phong bì thư ghi rõ  

- Thông tin nhận chào giá: Ms. Lê Thị Hương Thanh SĐT:0977104527 – Phòng 

QLT&VHBD, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa- Số 268 Trần 

Nhật Duật, phường Trúc Lâm, tình Thanh Hóa. Email: thanhlth@ptsc.com.vn 

12. Điều kiện xem xét trúng thầu: 

- Báo giá được tiếp nhận trước 09 giờ, ngày 27 tháng 08 năm 2026 

- Đáp ứng các yêu cầu nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

GIÁM ĐỐC 
 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:TCKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng
Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)
Chứng chỉ yêu cầu Bảo hành

1  Cáp điện CU/XLPE/PVC 3x25+1x16 Cáp CU/XLPE/PVC 3 * 25 + 1 * 16 Cadi - Sun- Việt Nam  Mét              700 Chứng chỉ xuất xưởng 12 tháng

2  Cáp điện CU/PVC 1x16 
Dây CV Cadi - Sun 1 x 16

Xuất xứ: Việt Nam
 Mét              700 Chứng chỉ xuất xưởng 12 tháng

3  MDP0132 - Phích cắm CN 3x16A IP67 
MDP0132 - Phích cắm CN 3x16A IP67

Hãng: MDCE- Việt Nam
 Cái                30 Chứng chỉ xuất xưởng

4  MDP2132 - Ổ cắm CN di động 3x16A IP67 
MDP2132 - Ổ cắm CN di động 3x16A IP67

Hãng: MDCE- Việt Nam
 Cái                30 Chứng chỉ xuất xưởng

5
 Phích cắm công nghiệp 4x63A, Ổ cắm công nghiệp cố 

định 4x63A ip67 

MD234 - Ở cẩm CN cố định 4x63A IP67

F034-6- Phích cắm PCE
 Bộ                10 Chứng chỉ xuất xưởng

6  Phích cắm công nghiệp, Dòng điện: 32A, Model 0232 

Phích cắm công nghiệp 4x32A IP67

Model: TV 0242

Hãng: TCE

Xuất xứ trung quốc

 Cái                20 Chứng chỉ xuất xưởng

7  Ổ cắm công nghiệp DĐ 3x32A IP67 
MD2232 - Ổ cắm CN di động 3x32A IP67

Hãng: MDCE- Việt Nam
 Cái                20 Chứng chỉ xuất xưởng

8
 Phích cắm công nghiệp, Dòng điện : 32A, Model

0242 

Phích cắm công nghiệp 3x 32A IP67

Model: TV 0232

Xuất xứ: Việt Nam

 Cái                20 Chứng chỉ xuất xưởng

9  MD2242 - Ổ cắm CN di động 4x32A IP67 
MD2242 - Ổ cắm CN di động 4x32A IP67

Hãng: MDCE- Việt Nam
 Cái                20 Chứng chỉ xuất xưởng

10
 Bộ chia 3 ổ cắm công nghiệp, Dòng điện: 16A, Model

1013 

Chia 3 công nghiệp 3x 16A

Model: TV 1013

Hãng: TCE

Xuất xứ trung quốc

 Cái                15 Chứng chỉ xuất xưởng

11
 Ổ cắm công nghiệp chịu

3, 32A 

MD1023 - Chia 3 công nghiệp 3x32A IP44

Hãng: MDCE- Việt Nam
 Cái                15 Chứng chỉ xuất xưởng

12
 Ống ruột gà nhựa phi 40

(gần xoắn OSPEN 40/50) 

Ống gân xoắn 40/50 da cam

Xuất xứ: Việt Nam
 Mét              700 

13  Đầu cốt đồng SC25-10 Xuất xứ: Việt Nam  Cái                30 Chứng chỉ xuất xưởng

14  Đầu cốt đồng SC16-10 Xuất xứ: Việt Nam  Cái                15 Chứng chỉ xuất xưởng

15  Đầu cốt đồng SC25-8 Xuất xứ: Việt Nam  Cái                30 Chứng chỉ xuất xưởng

16  Đầu cốt đồng SC16-8 Xuất xứ: Việt Nam  Cái                25 Chứng chỉ xuất xưởng

17  Móc treo dây điện Xuất xứ: Việt Nam  Cái              200 

18  Băng keo cách điện 30Y  Cuộn                50 

19  Dây rút nhựa 4x300mm 
 ( 250 sợi/ túi)

Xuất xứ: Việt Nam
 Túi                  4 

20  Dây thít nhựa 8x400 
(100 sợi/túi)

Xuất xứ: Việt Nam
 Túi                  8 

21  Dây rút nhựa 8x500mm 
Quy cách: 100 sợi/ túi

Xuất xứ: Việt Nam
 Túi                20 

22  Dây rút nhựa 10x700mm (màu đen)  
(40c túi)

Xuất xứ: Việt Nam màu đen
 Túi                40 

23  Dây rút nhựa 10x750mm 
(39c/ túi)

Xuất xứ: Việt Nam màu trắng
 Túi                11 

BẢNG KÊ 01: BIỂU MẪU CHÀO GIÁ

(Đính kèm thư mời chào hàng số………../TH-STG#3)



Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng
Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)
Chứng chỉ yêu cầu Bảo hành

24
 Bulong M8 x 20mm mạ

kẽm  

Mạ điện phân không cấp bền, ren suốt (bulong + long đen+ 

đai ốc)

Xuất xứ: Việt Nam

 Bộ                 30 

25
 Bulong M10 x 30mm mạ

kẽm  

Mạ điện phân không cấp bền, ren suốt  (bulong + long đen

+ đai ốc)

Xuất xứ: Việt Nam

 Bộ                 30 

26 Đầu cos kim rỗng 1mm2 (màu vàng )
1000 cái/ túi

Xuất xứ: Việt Nam
Bịch 1 CQ

27 Đầu cos kim rỗng 0,75mm2 (màu vàng )
1000 cái/ túi 

Xuất xứ: Việt Nam
Bịch 4 CQ

28 Đầu cosse E7508-GREY
100 cái/ túi

Xuất xứ: Việt Nam
Bịch 4

29 Đầu cosse E4010-GREY
100 cái/ túi

Xuất xứ: Việt Nam
Bịch 4

30 Đầu cos kim rỗng 6 mm2 (màu vàng )
1000 cái/ túi

Xuất xứ: Việt Nam
Bịch 1 CQ

31 Đầu cos kim rỗng 16 mm2 (màu xanh lá)
500 cái/ túi

Xuất xứ: Việt Nam
Bịch 1 CQ

32
Đầu cos pin PTV1.25-13 Đỏ (100

cái/túi)

100 cái/ túi

Xuất xứ: Trung Quốc
Bịch 5

33
Đầu cos pin PTV2-13 Xanh dương

(100 cái/túi)

100 cái/ túi

Xuất xứ: Trung Quốc
Bịch 5

34 Đầu cos tròn RV 1,25-3 (màu đỏ)
100 cái/ túi

Xuất xứ: Trung Quốc
Bịch 1 CQ

35
Đầu cos tròn RV1.25-4 Đỏ (100

cái/túi)

100 cái/ túi

Xuất xứ: Trung Quốc
Bịch 5 CO, CQ

36
Đầu cos tròn RV1.25-5 Đỏ (100

cái/túi)

100 cái/ túi

Xuất xứ: Trung Quốc
Bịch 5 CO, CQ

37 Đầu cose tròn RV 2-4 màu đỏ (1000 cái/ túi)
1000 cái/ túi

Xuất xứ: Trung Quốc
Bịch 1 CQ

38 Đầu cose tròn RV 2-5 màu đỏ (100c/túi)
100 cái/ túi

Xuất xứ: Trung Quốc
Bịch 1 CQ

39
Đầu cose tròn trần RNB 2-4 (100

cái/ túi)

100 cái/ túi

Xuất xứ: Trung Quốc
Túi 4

40
Đầu cos tròn trần RNB 2-10 (100

cái/túi)

100 cái/ túi

Xuất xứ: Trung Quốc
Túi 4

41
Đầu cose tròn trần RNB 5,5-4

(1000 cái/ túi)
Xuất xứ: Trung Quốc Cái 1000

42
Đầu cose tròn trần RNB 5,5-8

(1000 cái/ túi)
Xuất xứ: Trung Quốc Cái 1000

43 Đầu cose RNB 5.5-10 Xuất xứ: Trung Quốc Cái 100

44 Đầu cốt SC 10-8 Xuất xứ: Trung Quốc Cái 10 CO, CQ

45 Đầu cốt SC 10-10 Xuất xứ: Trung Quốc Cái 10 CO, CQ

46 Đầu cốt SC 16-8 Xuất xứ: Trung Quốc Cái 10 CO, CQ

47 Đầu cốt SC 16-10 Xuất xứ: Trung Quốc Cái 10 CO, CQ

48 Đầu cốt SC 25-8 Xuất xứ: Trung Quốc Cái 10 CO, CQ

49 Đầu cốt SC 25-10 Xuất xứ: Trung Quốc Cái 10 CO, CQ

50 Đầu cốt SC 25-12 Xuất xứ: Trung Quốc Cái 50 CO, CQ

51 Đánh dấu cáp EC-J

Đánh dấu cáp EC-J (500 Cái/Cuộn/Hộp/1 Ký tự)

Số 0-9

Xuất xứ : Trung Quốc 

Hộp 3



Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng
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52 Đánh dấu cáp EC-J

Đánh dấu cáp EC-J (500 Cái/Cuộn/Hộp/1 Ký tự)

 27 Chữ A-Z 

Xuất xứ : Trung Quốc 

Hộp 3

53 Đánh dấu cáp EC-J

Đánh dấu cáp EC-J (500 Cái/Cuộn/Hộp/1 Ký tự)

Số 1 

Xuất xứ : Trung Quốc 

Cuộn 1

54 Đánh dấu cáp EC-J

Đánh dấu cáp EC-J (500 Cái/Cuộn/Hộp/1 Ký tự)

Số 3 

Xuất xứ : Trung Quốc 

Cuộn 1

55 Đánh dấu cáp EC-J

Đánh dấu cáp EC-J (500 Cái/Cuộn/Hộp/1 Ký tự)

Chữ T                                                                              Xuất 

xứ : Trung Quốc 

Cuộn 1

56 Đánh dấu cáp EC-J

Đánh dấu cáp EC-J (500 Cái/Cuộn/Hộp/1 Ký tự)

Dấu -  

Xuất xứ : Trung Quốc 

Cuộn 2

57 Đánh dấu cáp EC-J

Đánh dấu cáp EC-J (500 Cái/Cuộn/Hộp/1 Ký tự)

Dấu /  

Xuất xứ : Trung Quốc 

Cuộn 2

58 Thanh đeo cáp PMS-95
Thẻ đánh dấu cáp điện bằng nhựa PVC dẻo, màu đen, 95 x 

10mm (dài x rộng), sức chưa tối đa 14 ký tự; 100 cái/bịch
Bịch 5

59 Thanh đeo cáp PMS-65
Thẻ đánh dấu cáp điện bằng nhựa PVC dẻo, màu đen, 65 x 

10mm (dài x rộng), sức chưa tối đa 8-10 ký tự; 100 cái/bịch
Bịch 5

60 Thanh đeo cáp PMS-135
Thẻ đánh dấu cáp điện bằng nhựa PVC dẻo, màu đen, 130 x 

10mm (dài x rộng), sức chưa tối đa 20 ký tự; 100 cái/bịch
Bịch 2

61
Keo silicone chịu nhiệt độ cao Selsil

RTV - Chai 280ml
280ml/chai Chai 10

62
Chất kết dính đi từ Silicon - Apollo Silicone Sealant 

A500
Màu :  Trắng sữa Chai 15

63 Chất bịt kín, bọt nở Apollo Foam-Straw, 750ml/bình Chai 10

64 Ghen co nhiệt Phi 10, Màu: vàng Xuất xứ: Trung Quốc Mét 10

65 Ghen co nhiệt Phi 16 Màu: vàng Xuất xứ: Trung Quốc Mét 10

66 Ghen co nhiệt Phi 10 Màu: xanh lá Xuất xứ: Trung Quốc Mét 10

67 Ghen co nhiệt Phi 10 Màu: xanh lá + vàng Xuất xứ: Trung Quốc Mét 10

68 Ghen co nhiệt Phi 16 Màu: xanh lá Xuất xứ: Trung Quốc Mét 10

69 Ghen co nhiệt Phi 16 Màu: xanh lá + vàng Xuất xứ: Trung Quốc Mét 10

70 Ghen co nhiệt Phi 10; Màu: đỏ Xuất xứ: Trung Quốc Mét 10

71 Ghen co nhiệt Phi 16 Màu: đỏ Xuất xứ: Trung Quốc Mét 10

72 Ghen co nhiệt Phi 10; Màu: xanh dương Xuất xứ: Trung Quốc Mét 10

73 Ghen co nhiệt Phi 16 Màu: xanh dương Xuất xứ: Trung Quốc Mét 10

74 Ghen co nhiệt Phi 10; Màu: đen Xuất xứ: Trung Quốc Mét 10

75 Ghen co nhiệt Phi 16 Màu: đen Xuất xứ: Trung Quốc Mét 10

76 Ghen co nhiệt Phi 40 ( đen) Xuất xứ: Trung Quốc Mét 10

77 Ghen co nhiệt Phi 60 ( đen) Xuất xứ: Trung Quốc Mét 10

78
Ống cách điện bằng nhựa PVC mềm; đường kính trong 

3mm

Chất liệu: Nhựa PVC 

Kích thước: Phù hợp với cáp điện 1,5 mm², đường kính trong 

3,0 mm

Xuất xứ: Trung Quốc

Mét 240

79 304 Lạt xiết M4.6x150 (100 cái/Bịch) Xuất xứ: Việt Nam Bịch 3

80 304 Lạt xiết M4.6x500 (100 cái/Bịch) Xuất xứ: Việt Nam Bịch 2



Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng
Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)
Chứng chỉ yêu cầu Bảo hành

81 Kìm rút dây thít LY-600N

Model: LY-600N.

Hãng sản xuất: OPT Electricians Tools.

Xuất xứ: Taiwan

Cái 2

82 Bulong Neo M10x235 Mạ Kẽm Kt:  M10x235 Cái 30

83 Bu lông chữ U M8-2" (4 đai ốc + 4 long đền)
Bu lông chữ U thép C25/ 4 Đai ốc/ 4 Long đền phẳng/ Mộc

M8-2"
Bộ 50

84 Bu lông chữ U M8-1/2" (4 đai ốc + 4 long đền)
Bu lông chữ U thép C25/ 4 Đai ốc/ 4 Long đền phẳng/ Mộc                

M8-1/2"
Bộ 15

85 Bulong nở inox 304; M10 x 70mm Kích thước : M10 x 8mm Bộ 12

86 Keo dán 577 250ml/Chai Chai 3

87 Băng keo non
Tombo 0.075x1/2"x10m

Xuất xứ: Malaysia 
Cuộn 20

88
 Nẹp Nhựa PVC, model: T-35, dài

2.5m 

 Model: T-35, dài

2.5m
 Mét                20 

- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến Cảng PTSC Thanh Hóa  TDP. Nam Sơn, Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Hiệu lực báo giá….....ngày kể  từ ngày báo

- Thời gian thanh toán: Trong vòng….....ngày kể từ ngày giao nhận và PTSC Thanh Hóa nhận được hồ sơ thanh toán đúng và đầy đủ

- Bảo hành theo tiêu chuẩn của NSX [ ghi rõ tại bảng trên]

- Chất lượng hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất

- Thời gian giao hàng: Trong vòng….kể từ ngày xác nhận đơn hàng, ký kết hợp đồng

Thành tiền chưa bao gồm thuế GTGT (VNĐ)

Ghi chú:


